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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             HUYỆN M                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     TỈNH BẾN TRE                                                          

          

Bản án S: 40/2021/DS- ST 

Ngày 08/7/2021                                                
V/v: “Tranh chấp quyền sử dụng đất ”   

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

T A ÁN NHÂN DÂN HUYỆN M  CÀY NAM  T NH   N T E 

                                               

-    m p  n -     t   p   n t  : Ông Trần Thanh Phong 

-         t  m n  n   n: Ông Phạm Văn Nam. 

                                          Bà Đoàn Lệ Hồng 

-   ư ký p   n t  : Bà Hồ Thị Lài - Thư ký Tòa án nhân dân huyện M, 

tỉnh Bến Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện M tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Hoàng Lanh – Kiểm sát viên 

Trong các ngày từ ngày 07 đến ngày 08 tháng 7 năm 2021 tại trụ sở Tòa 

án nhân dân huyện M, tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý 

S: 108/2020/TLST-DS ngày 01 tháng 6 năm 2020 về việc “tr n    ấp quyền sử 

 ụng đất” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử S: 161/2021/QĐST-DS ngày 28 

tháng 6 năm 2021 giữa các đương sự: 

N uyê       

Nguyễn Thị Kim L sinh 1976;  rú tạ : Khu phố 2, thị trấn M, huyện M, tỉnh 

Bến Tre (chị L có văn bản ủy quyền cho bà Nguyễn Thị T, sinh 1951;  rú tạ : Khu 

phố 2, thị trấn M, huyện M, tỉnh Bến Tre có mặt) 

Bị    : Ông Lê Văn A, sinh 1957; Trú tại Khu phố 6, thị trấn M, huyện M, 

tỉnh Bến Tre (ông A có văn bản ủy quyền cho anh Phan Văn D, sinh 1989; Trú tại 

ấp T, xã Tân Ph, huyện N, tỉnh Bến Tre có mặt) 

Ngườ   ó quyền lợ  ng ĩ  vụ l  n qu n: Bà Nguyễn Thị T, sinh 1951; Ông 

Nguyễn Văn S, sinh năm 1936; Cùng   rú tạ : Khu phố 2, thị trấn M, huyện M, 

tỉnh Bến Tre (có mặt) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  eo đơn k ở  k ện, qu  trìn  tố tụng và tạ  p   n t   đạ    ện   o nguy n 

đơn và là ngườ   ó quyền lợ  ng ĩ  vụ l  n qu n bà Nguyễn   ị T trình bày:  

Thửa đất S 40 tờ bản đồ S 17 tọa lạc tại khu phố 6, thị trấn Mỏ Cày, huyện 

M có nguồn gốc của ba mẹ chồng tôi là ông Nguyễn Văn Bộ, bà Trần Thị Đông, 

vợ chồng ông Bộ có tất cả 07 người con, ông Bộ mất năm 1949, sau khi ông Bộ 

mất thì bà Đông chung Sng với ông Lê văn Như sinh được 03 con trong đó có ông 

Lê Văn A, năm 1999 bà Đông mất, khi ba mẹ mất không để lại di chúc, ông 

Nguyễn Văn S con ông Bộ, bà Đông tự kê khai đo đạc để được cấp quyền sử dụng 

đất vào năm 2005, khi đó trên đất đã có căn nhà làm lò rèn của ông Lê Văn A, 

phần đất này từ trước đến nay ông A chiếm hữu sử dụng. Sau khi được cấp đất, 

năm 2014 ông S lập hợp đồng tặng cho lại con ruột là Nguyễn Thị Kim L, đến năm 

2020 L cất căn nhà kiên cố trên một phần thửa đất diện tích 33.1m
2
 cho vợ chồng 

tôi ở đến nay. Tôi khẳng định căn nhà cất trên thửa 40a là do con tôi L xây cất cho 

vợ chồng tôi ở, giữa L và vợ chồng tôi tự thỏa thuận đối với căn nhà nêu trên khi 

có kết quả giải quyết cuối cùng của Tòa án. 

Nay yêu cầu ông A trả lại cho L toàn bộ thửa đất S 40 tờ bản đồ S 17 tọa lạc 

tại khu phố 6, thị trấn Mỏ Cày, huyện M, L không bồi thường căn nhà mà ông A đã 

xây cất trên đất. 

Tại phiên tòa ông Nguyễn Văn S (chồng bà Nguyễn Thị T) thống nhất lời 

trình bày của bà T. 

Tại phiên tòa đại diện bị đơn ông Phan Văn D trình bày: Về mối quan hệ gia 

đình ông A và ông S là anh em một mẹ khác cha. Nguồn gốc thửa đất S 40 tờ bản 

đồ S 17 là của bà Trần Thị Đông mẹ ông A cho ông A vào năm 1990 (khi cho chỉ 

nói miệng không có giấy tờ), mẹ ông A bà Đông mất năm 1999, ba ông A là ông 

Lê Văn Như mất 2008, ba mẹ ông A có tổng cộng 03 người con. Phần đất này ông 

A đã cất nhà kiên cố trên đất, nên không đồng ý trả theo yêu cầu của nguyên đơn. 

Nay yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị 

Kim L vào năm 2014. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm cho rằng các giai 

đoạn tố tụng của Tòa án từ khi thụ lý vụ án đến trước thời điểm Hội đồng xét xử 

nghị án Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án thực hiện nhiệm vụ tuân 

thủ đúng các quy định pháp luật, người tham gia tố tụng nguyên đơn chấp hành 

đúng pháp luật, nên đề nghị tiếp tục xét xử vụ án. Về nội dung vụ án:  Căn cứ kết 

quả tranh tụng tại phiên tòa có đủ cơ sở xác định thửa đất S 40 là di sản thửa kế 

của bà Đông, ông Bộ, nếu giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà L với 

ông A sẽ ảnh hưởng đấn quyền lợi của các thừa kế còn lại trong vụ án, nên đề nghị 

bác đơn khởi kiện của nguyên đơn. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA T A ÁN: 

S u k   ng   n  ứu     tà  l ệu  ó trong  ồ sơ vụ  n đượ  t  m tr  tạ  

p   n t  ,  ăn  ứ vào lờ  trìn  bày         đương sự,  ăn  ứ vào kết quả tr n  A, 

    đồng xét xử n ận t ấy: 

*  ề á  dụ     á  luậ   ố  ụ    

[1] Về quyền khởi kiện: Chị L cho rằng quyền lợi của chị bị xâm phạm 

bởi hành vi không trả đất của ông A, nên khởi kiện. Căn cứ khoản 2 điều 68, điều 

186 Bộ luật Tố tụng dân sự thì nguyên đơn có quyền khởi kiện. 

 [2] Về thẩm quyền giải quyết: Đối với yêu cầu của nguyên đơn là tranh 

chấp đòi quyền sử dụng đất. Căn cứ điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự thì loại việc 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án và nơi cư trú của bị đơn, đối tượng tranh 

chấp thuộc thị trấn Mỏ cày, huyện M. Căn cứ điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự thì 

Tòa án nhân dân huyện M thụ lý giải quyết là phù hợp pháp luật. 

*  ề     du     ả  quyế  vụ á    

[1] Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Tại phiên tòa nguyên đơn 

cho rằng nguồn gốc thửa đất 40 tờ bản đồ S 17 là của vợ chồng ông Nguyễn văn 

Bộ, bà Trần Thị Đông để lại cho con là ông Nguyễn Văn S, sau đó ông S tặng cho 

lại cho con ruột Nguyễn Thị Kim L. Phía đại diện bị đơn cho rằng nguồn gốc thửa 

đất bị đơn đang canh tác do mẹ bị đơn là bà Trần Thị Đông để lại còn trước đó có 

nguồn gốc từ đâu thì không rõ. Hội đồng xét xử thấy rằng: 

[1.1] Tại phiên tòa ông Nguyễn Văn S cho rằng việc ông đứng tên giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa 40 là do ông tự kê khai phần đất của ba 

mẹ ông chết để lại, theo hồ sơ quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho ông S đối với thửa 40 thể hiện do ông S tự kê khai phần đất của ông Nguyễn 

văn Bộ để lại để được cấp vào năm 2005 theo luật đất đai năm 2003. Như vậy việc 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông S ở thửa 40 không thông qua bất 

cứ giao dịch dân sự nào, trong khi thửa đất trên có nguồn gốc của ông Bộ, bà Đông 

và khi ông Bộ, bà Đông chết đã phát sinh thừa kế đối với di sản của ông Bộ, bà 

Đông để lại. Mặt khác tại thời điểm cấp cho ông Nguyễn Văn S vào năm 2005 thì 

ông A là người quản lý đất và trên đất đã tồn tại nhà cửa kiên cố của ông A, cơ 

quan quản lý đất đai không thẩm tra xác minh làm rõ ghi nhận ý kiến của A đã vi 

phạm quy định tại điều 50 luật đất đai năm 2003 và điều 135 nghị định 181 hướng 

dẫn thi hành luật đất đai năm 2003, nên việc Ủy ban nhân dân cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn S là không đảm bảo đúng quy định pháp 

luật. Từ đó năm 2014 ông S tặng cho lại cho con ruột là chị L cũng không đảm bảo 

đúng quy định pháp luật  (vì khi đó đất vẫn do ông A quản lý và nhà cửa của ông A 

vẫn còn tồn tại trên đất). 



4 

[1.2] Do phần đất thửa 40 có căn cứ xác định là di sản thừa kế của ông 

Bộ, bà Đông, nếu giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa chị L với ông A sẽ 

ảnh hưởng đến quyền thừa kế của các thừa kế còn lại của ông Bộ, bà Đông. Mặc 

khác thửa đất 40 vào năm 2020 nguyên đơn chiếm hữu và đang quản lý sử dụng 

một phần thuộc thửa 40a diện tích 33.1m
2
, do nguyên đơn đang quản lý đất, nên 

không thể buộc bị đơn trả đất. Do đó bác toàn bộ yêu cầu đòi lại đất của bà L là 

phù hợp. Các thừa kế của ông Bộ, bà Đông có quyền tự thỏa thuận phân chia di sản 

thừa kế đối với thửa đất 40, nếu không thỏa thuận được thì được quyền khởi kiện 

trong vụ kiện dân sự khác để yêu cầu giải quyết phân chia di sản thừa kế nếu thời 

hiệu vẫn còn. 

[2] Đối với yêu cầu phản tố của bị đơn về việc yêu cầu hủy giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho chị L ở thửa 40. Do việc cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho chị L trên cơ sở giao dịch dân sự, đây là thủ tục hành chính 

trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên không thể tuyên hủy bỏ 

theo yêu cầu của bị đơn. Do đó yêu cầu của bị đơn không được chấp nhận. 

[3] Chi phí đo đạc, định giá tài sản 4.782.000 đồng. Do yêu cầu của 

nguyên đơn, bị đơn không được chấp nhận, nên nguyên đơn, bị đơn mỗi người 

chịu ½ chị phí. Nguyên đơn đã nộp xong, bị đơn ông A có trách nhiệm hoàn lại 

cho nguyên đơn 2.391.000 đồng. 

 [4] Nguyên đơn, bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

[5] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát phù hợp với quan điểm của hội 

đồng xét xử, nên được chấp nhận.  

Vì     lẽ tr n, 

QUY T ĐỊNH: 

Áp dụng điều 166 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 166, 202, 203 luật đất đai 

2013. 

Áp dụng khoản 4 điều 26 nghị quyết S 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: Bác yêu cầu chị Nguyễn Thị Kim L về việc  yêu cầu ông Lê Văn 

A trả lại thửa đất S 40 tờ bản đồ S 17, diện tích 97.6m
2
, toạ lạc tại khu phố 6, thị 

trấn Mỏ cày, huyện M, tỉnh bến Tre (có bản vẽ kèm theo). 

Bác yêu cầu phản tố của ông lê Văn A về việc yêu cầu hủy giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất S CH01399 đối với thửa đất S 40 tờ bản đồ S 17 tọa lạc tại Khu 

phố 6, thị trấn Mỏ Cày mà Ủy ban nhân dân huyện M đã cấp cho chị Nguyễn Thị 

Kim L vào ngày 12/8/2014. 
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Chi phí đo đạc, định giá tài sản 4.782.000 đồng. Nguyên đơn đã nộp xong, bị 

đơn ông A có trách nhiệm hoàn lại cho chị L 2.391.000 đồng. 

Án phí dân sự sơ thẩm: Chị Nguyễn Thị Kim L chịu phải chịu 300.000 đồng 

nhưng được khấu trừ S tiền tạm ứng án phí 300.000 đồng theo biên lai thu S 

0010509 ngày 01/6/2020 của chi cục thi hành án dân sự huyện M. Ông Lê văn A 

chịu 300.000 đồng nhưng được khấu trừ S tiền tạm ứng án phí 300.000 đồng theo 

biên lai thu S 0010540 ngày 09/6/2020 của chi cục thi hành án dân sự huyện M 

Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 

N     ận:                                                            TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- TAND Bến Tre (1b);                                 THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND huyện M (2b);                                                                 (đã ký) 

- Chi cục THADS huyện M(1b); 

- Những người tham gia tố tụng (2b); 

- Lưu HS, VP, THA (4b).                                           

                                                                                                   

                                                                                               Trần Thanh Phong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 


